
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 102D, Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HÒA BÌNH

0109072355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

7810(Chính)

4. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Đúc sắt, thép 2431

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. In ấn 1811

9. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

10. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
HỢP TÁC QUỐC TẾ HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH EXPORT IMPORT & 
INTERNATIONAL COOPERATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOA BINH EXIM INTER CO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024-6686-9308
Email: hoabinhexim@gmail.com hoabinhexim.vn

Fax:
Website:
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18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

20. Đại lý du lịch 7911

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

8559

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

27. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

28. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

30. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

31. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 
- Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

33. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

34. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình đường sắt 4211

38. Xây dựng công trình đường bộ 4212

39. Xây dựng công trình điện 4221

40. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

41. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

42. Xây dựng công trình công ích khác 4229

43. Xây dựng công trình thủy 4291

44. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

45. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

47. Phá dỡ 4311

48. Chuẩn bị mặt bằng 4312

49. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU THẮNG

Số 102D, Cương 
Ngô, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 80,000

0270870001
21

50. Đào tạo sơ cấp 8531

51. Đào tạo trung cấp 8532

52. Đào tạo cao đẳng 8533

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ THỊ TRÀ Số 102D, Cương 
Ngô, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 16,000

0271880002
52

3 NGUYỄN 
HỮU THÀNH

Thôn Thụy Mão, 
Xã Mão Điền, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 4,000

125092052

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027087000121
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 102D, Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 102D, Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU THẮNG Nam

16/08/1987 Kinh Việt Nam

08/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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